Tr­êng THCS Ng« Gia Tù
TKB c¸c m«n tù nhiªn – x· héi häc k× II
N¨m häc 2018 – 2019
Thùc hiÖn tõ tuÇn 20
	TuÇn
	Thø
	TiÕt
	6A
	6B
	6C
	6D
	6E

	20;  24;  28; 32; 36
	Năm
	1
	Sinh- Loan
	Lý – PAnh
	Địa - Chi
	Sử-KAnh
	Lí-ĐPhượng

	21;  25;  29;  33; 37
	Năm
	1
	Sử - Thắm
	Sinh-Loan
	Lý – PAnh
	Địa – Chi
	Sử – KAnh 

	22;  26;  30;  34
	Năm
	1
	Địa - Chi
	Sử-KAnh
	Sinh-Ly
	Lý - PAnh
	Địa - Ngoan

	23;  27;  31;  35
	Năm
	1
	Lý - PAnh
	Địa-Chi
	Sử-Giang
	Sinh-Ly
	Sinh – Loan 


Thùc hiÖn tõ tuÇn 20
	TuÇn
	Thø
	TiÕt
	7A
	7B
	7C
	7D
	7E

	20;  24;  28; 32; 36
	Năm
	2
	Lý-PAnh
	Sử - Giang
	Địa-Ngoan
	MT-Trinh
	Lý-Phượng

	21;  25;  29;  33; 37
	Năm
	2
	MT-Trinh
	Lý-PAnh
	Sử - Giang
	Địa-Ngoan
	Nhạc-Anh

	22;  26;  30;  34
	Năm
	2
	Sử-Giang
	MT-Trinh
	Lý-Phượng
	Sử - Thắm
	Địa - Ngoan

	23;  27;  31;  35
	Năm
	2
	Địa - Ngoan
	Địa - Chi
	MT-Trinh
	Lý-Đặng Phượng
	Sử - Giang


